
TÒA ÁN NHÂN DÂN QU N 7Ậ C NG HÒA XÃ H I CH  NGHĨA VI T NAMỘ Ộ Ủ Ệ
THÀNH PH  H  CHÍ MINHỐ Ồ   Đ c l p - T  do - H nh phúcộ ậ ự ạ

B n án s : 329/2017/QĐDS-ST ả ố
Ngày: 26/9/2017 
V/v: “Yêu c u xác đ nh quy n s  ầ ị ề ở
h u, quy n s  d ng tài s n đ  thi hành án”ữ ề ử ụ ả ể

NHÂN DANH

N C C NG HÒA XÃ H I CH  NGHĨA VI T NAMƯỚ Ộ Ộ Ủ Ệ

TÒA ÁN NHÂN DÂN QU N 7- THÀNH PH  H  CHÍ MINHẬ Ố Ồ

V i thành ph n gi i quy t vi c dân s :ớ ầ ả ế ệ ự

        - Ch  t a phiên h pủ ọ ọ : Ông Đinh H u Đ c – Th m phánữ ứ ẩ
        - Th  ký phiên h pư ọ :   Ông Tr n Ng c Hoàng – Cán b  Tòa án nhânầ ọ ộ
dân Qu n 7, Thành ph  H  Chí Minh.ậ ố ồ
         - Đ i di n Vi n ki m sát nhân dân Qu n 7 tham gia phiên h p: ạ ệ ệ ể ậ ọ Bà
Võ Th  Ng c Châu ị ọ – Ki m sát viênể

Ngày 26 tháng 9 năm 2017 t i phòng h p tr  s  Tòa án nhân dânạ ọ ụ ở
Qu n 7 m  phiên h p s  th m công khai gi i quy t vi c dân s  th  lý sậ ở ọ ơ ẩ ả ế ệ ự ụ ố
84/2016/TLST-DS ngày 26/4/2016 v  yêu c u xác đ nh quy n s  h u,ề ầ ị ề ở ữ
quy n s  d ng tài s n đ  thi hành án theo Quy t đ nh m  phiên h p sề ử ụ ả ể ế ị ở ọ ố
s  56/2017/QĐST-VDS ngày 21 tháng 8 năm 2017 và Quy t đ nh hoãnố ế ị
phiên h p s  143/2017/QĐST-HPH ngày 08/9/2017 gi a:ọ ố ữ

1. Ng i yêu c u gi i quy t vi c dân s :ườ ầ ả ế ệ ự  Ông Ph m Quang Sạ , sinh
năm 1962; Đ a ch : ị ỉ 115AX, ph ng ườ P, Qu n ậ D, Thành ph  H  Chí Minhố ồ
(Yêu c u m  phiên h p v ng m t).ầ ở ọ ắ ặ

2  Ng i b  yêu c u gi i quy t vi c dân sườ ị ầ ả ế ệ ự:  Ông Nguy n H u Lễ ữ ,
sinh năm 1950; Đ a ch : ị ỉ Đ ng P, khu ph  B, ườ ố ph ng ườ P, Qu n ậ G, Thành
ph  H  Chí Minh (Yêu c u m  phiên h p v ng m t).ố ồ ầ ở ọ ắ ặ

3. Ng i có quy n l i, nghĩa v  liên quanườ ề ợ ụ : Bà Nguy n Th  Nễ ị , sinh
năm 1952; Đ a ch : ị ỉ Đ ng P, khu ph  B, ườ ố ph ng ườ P, Qu n ậ G, Thành phố
H  Chí Minh (v ng m t).ồ ắ ặ

Nh ng v n đ  c  th  yêu c u tòa án gi i quy t:ữ ấ ề ụ ể ầ ả ế

Theo ng i yêu c u ườ ầ ông Ph m Quang S thì ông Nguy n H u L cóạ ễ ữ
nghĩa v  thi hành quy t đ nh s  228/2013/QĐST – DS ngày 09/9/2013 c aụ ế ị ố ủ
Tòa án nhân dân Qu n ậ G, Thành ph  H  Chí Minh. Theo n i dung quy tố ồ ộ ế
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đ nh thì ông Nguy n H u L có nghĩa v  tr  cho ông Ph m Quang S sị ễ ữ ụ ả ạ ố
ti n 200.000.000đ (Hai trăm tri u đ ng), nh ng cho đ n nay ông Nguy nề ệ ồ ư ế ễ
H u L ch a thi hành quy t đ nh công nh n s  th a thu n trên do ch a xácữ ư ế ị ậ ự ỏ ậ ư
đ nh đ c ph n quy n s  h u tài s n riêng c a ông Nguy n H u L trongị ượ ầ ề ở ữ ả ủ ễ ữ
kh i  tài  s n  chung  v i  bà  Nguy n  Th  N.  Theo  đ n  yêu  c u  ngàyố ả ớ ễ ị ơ ầ
10/3/2016 và các b n t  khai t i Tòa án thì ông Ph m Quang S yêu c uả ự ạ ạ ầ
Tòa án  xác đ nh ph n quy n s  h u tài s n c a riêng ông Nguy n H u Lị ầ ề ở ữ ả ủ ễ ữ
trong kh i tài s n chung v i bà Nguy n Th  N đ i v i căn nhà s  đ ng P,ố ả ớ ễ ị ố ớ ố ườ
khu ph  B, ố ph ng ườ P, Qu n ậ G, Thành ph  H  Chí Minh.ố ồ

T i b n t  khai ngày 28/6/2016 và Đ n yêu c u v ng m t ngàyạ ả ự ơ ầ ắ ặ
08/9/2017, ng i b  yêu c u ông Nguy n H u L trình bày: Tr c đây ôngườ ị ầ ễ ữ ướ
có nh n s a ch a căn nhà  huy n B, Thành ph  H  Chí Minh cho ôngậ ử ữ ở ệ ố ồ
Ph m Quang S v i giá 400.000.000 (B n trăm tri u) đ ng và ông đã hoànạ ớ ố ệ ồ
thành vi c s a ch a đ c 70% công trình s a ch a nhà trên. Sau đó, ôngệ ử ữ ượ ử ữ
Ph m Quang S đã t  ý xu t ti n mua v t t  s a ch a nhà, bu c ông ph iạ ự ấ ề ậ ư ử ữ ộ ả
ký là còn n  l i ông S 200.000 (Hai trăm tri u) đ ng do không hoàn thànhợ ạ ệ ồ
công trình theo th a thu n và lúc đó do b  đe d a nên ông đã ký gi y nỏ ậ ị ọ ấ ợ
trên. Đó là lý do d n đ n vi c có Quy t đ nh Công nh n s  th a thu nẫ ế ệ ế ị ậ ự ỏ ậ
c a các đ ng s  s  228/2013/QĐST – DS ngày 09/9/2013 bu c ông ph iủ ươ ự ố ộ ả
tr  s  ti n n  200.000.000đ ng, th c t  ông không n  ông S s  ti n trên.ả ố ề ợ ồ ự ế ợ ố ề
Ông Nguy n H u L xác đ nh căn nhà t i đ a ch  đ ng P, khu ph  B,ễ ữ ị ạ ị ỉ ườ ố
ph ng ườ P, Qu n ậ G, Thành ph  H  Chí Minh  là tài s n chung c a ông vàố ồ ả ủ
v  ông là bà Nguy n Th  N.ợ ễ ị

T i phiên h p hôm nay: ạ ọ

Ng i yêu c u ườ ầ ông Ph m Quang Sạ ,  ng i b  yêu c u ườ ị ầ ông Nguy nễ
H u L có đ n xin xét x  v ng m t và gi  nguyên các ý ki n đãữ ơ ử ắ ặ ữ ế  trình bày.

           Sau khi th  lý v  án, Tòa án đã t ng đ t h p l  các văn b n t  t ngụ ụ ố ạ ợ ệ ả ố ụ
g mồ  :  Gi y tri u t pấ ệ ậ  ;  thông báo th  lýụ  ;  thông báo s  75/2017/TB-TAố
ngày 31/7/2015 v  vi c ý ki n c a bà Nguy n Th  N đ i v i yêu c u c aề ệ ế ủ ễ ị ố ớ ầ ủ
ng i yêu c u, ườ ầ Quy t đ nh m  phiên h p s  s  56/2017/QĐST-VDS ngàyế ị ở ọ ố ố
21 tháng 8 năm 2017 và Quy t đ nh hoãn phiên h p s  143/2017/QĐST-ế ị ọ ố
HPH ngày 08/9/2017 nh ng ng i có quy n l i  nghĩa v  liên quan bàư ườ ề ợ ụ
Nguy n Th  Nễ ị
 v n không đ n, không có lý do nên tòa không ghi nh n đ c ý ki n vàẫ ế ậ ượ ế
v n m  phiên h p v ng m t.ẫ ở ọ ắ ặ

*Ý ki n c a Vi nế ủ ệ  ki m sát Nhân dân Qu n 7:ể ậ

V  vi c tuân theo pháp lu t t  t ng trong quá trình gi i quy t vi cề ệ ậ ố ụ ả ế ệ
dân s : Tòa án đã th c hi n đúng v  th i h n chu n b  gi i quy t vi cự ự ệ ề ờ ạ ẩ ị ả ế ệ

2



dân s . Th m phán đã ch p hành theo đúng quy đ nh c a pháp lu t k  tự ẩ ấ ị ủ ậ ể ừ
khi th  lý vi c dân s  cho đ n tr c th i đi m m  phiên h p. ụ ệ ự ế ướ ờ ể ở ọ

Vi c ch p hành pháp lu t c a ng i tham gia t  t ng: t  khi th  lýệ ấ ậ ủ ườ ố ụ ừ ụ
v  án cho đ n phiên h p hôm nay ng i yêu c u, ng i b  yêu c u đãụ ế ọ ườ ầ ườ ị ầ
th c hi n đúng các quy đ nh c a b  lu t t  t ng năm 2015. Ng i cóự ệ ị ủ ộ ậ ố ụ ườ
quy n l i nghĩa v  liên quan bà Nguy n Th  N đã đ c tòa án tri u t pề ợ ụ ễ ị ượ ệ ậ
h p l  nh ng v n v ng m t. Ng i yêu c u và ng i b  yêu c u xin xétợ ệ ư ẫ ắ ặ ườ ầ ườ ị ầ
x  v ng m t, do đó, vi c ti n hành m  phiên h p v ng m t ng i yêuử ắ ặ ệ ế ở ọ ắ ặ ườ
c u, ng i b  yêu c u và ng i có quy n l i nghĩa v  liên quan là đúngầ ườ ị ầ ườ ề ợ ụ
quy đ nh t i Đi u 367 b  lu t t  t ng dân s  năm 2015.ị ạ ề ộ ậ ố ụ ự

V  vi c gi i quy t v  vi c: Đ  ngh  Th m phán ch p nh n toànề ệ ả ế ụ ệ ề ị ẩ ấ ậ
b  yêu c u gi i quy t vi c dân s  c a ng i yêu c u ộ ầ ả ế ệ ự ủ ườ ầ ông Ph m Quang Sạ
đ i v i vi c tuyên b  ông Nguy n H u L s  h u ½ giá  ố ớ ệ ố ễ ữ ở ữ tr  căn nhà sị ố
đ ng P, khu ph  B, ườ ố ph ng ườ P, Qu n ậ G, Thành ph  H  Chí Minh. ố ồ

                                  NH N Đ NH:Ậ Ị

Sau khi nghiên c u các tài li u có trong h  s  vi c dân s  đ cứ ệ ồ ơ ệ ự ượ
th m tra t i phiên h p, Tòa án nh n đ nh: yêu c u c a ng i yêu c u là cóẩ ạ ọ ậ ị ầ ủ ườ ầ
căn c  pháp lu t và đ c ch p nh nứ ậ ượ ấ ậ

1. V  quan h  pháp lu t tranh ch p và th m quy n gi i quy tề ệ ậ ấ ẩ ề ả ế
c a Tòa án: ủ

[1] Đ n yêu c u xác đ nh quy n s  h u, quy n s  d ng tài s n c aơ ầ ị ề ở ữ ề ử ụ ả ủ
ng i yêu c u  ườ ầ ông Ph m Quang Sạ  là lo i vi c dân s ,  không có tranhạ ệ ự
ch p, thu c th m quy n gi i quy t c a tòa án theo th  t c s  th m, đ cấ ộ ẩ ề ả ế ủ ủ ụ ơ ẩ ượ
quy đ nh t i kho n 9 đi u 27, đi m a kho n 2 đi u 35 ị ạ ả ề ể ả ề B  lu t t  t ng dânộ ậ ố ụ
s  năm 2015ự

 [2] T i phiên h p hôm nay ng i yêu c u ông ạ ọ ườ ầ Ph m Quang Sạ  và
ng i b  yêu c u ông Nguy n H u L có đ n yêu c u m  phiên h p v ngườ ị ầ ễ ữ ơ ầ ở ọ ắ
m t; Ng i có quy n l i nghĩa v  liên quan bà Nguy n Th  N v ng m t,ặ ườ ề ợ ụ ễ ị ắ ặ
không lý do, dù Tòa án nhân dân Qu n G đã ti n hành thông báo n i dungậ ế ộ
yêu c u xác đ nh quy n s  h u, quy n s  d ng tài s n c a ng i yêu c uầ ị ề ở ữ ề ử ụ ả ủ ườ ầ
cho bà Nguy n Th  N, tri u t p làm vi c, tri u t p tham gia phiên h pễ ị ệ ậ ệ ệ ậ ọ
nh ng bà Nguy n Th  N đã v ng m t, xét th y vi c v ng m t c a ng iư ễ ị ắ ặ ấ ệ ắ ặ ủ ườ
có quy n l i nghĩa v  liên quan bà Nguy n Th  N không nh h ng đ nề ợ ụ ễ ị ả ưở ế
vi c gi i quy t vi c dân s  nên Tòa quy t đ nh v n ti n hành m  phiênệ ả ế ệ ự ế ị ẫ ế ở
h p v ng m t ọ ắ ặ ng i yêu c u, ườ ầ ng i b  yêu và ng i có quy n l i nghĩaườ ị ườ ề ợ
v  liên quan theo quy đ nh t i Đi u 367 ụ ị ạ ề B  lu t t  t ng dân s  năm 2015.ộ ậ ố ụ ự

2. V  yêu c u c a các đ ng s :ề ầ ủ ươ ự

[3]  Theo s  th a nh n c a  ự ừ ậ ủ ông Nguy n H u L thì  hi n nay vễ ữ ệ ợ
ch ng ông có đ ng tên s  h u nhà và quy n s  d ng đ t đ i v i tài s n làồ ứ ở ữ ề ử ụ ấ ố ớ ả
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nhà đ t t i đ a ch  đ ng P, khu ph  B, ấ ạ ị ỉ ườ ố ph ng ườ P, Qu n ậ G, Thành ph  Hố ồ
Chí Minh. Ngoài ra, theo k t qu  tr  l i c a Chi nhánh Văn phòng đăng kýế ả ả ờ ủ
đ t đai Qu n G thì: ấ ậ “Nhà đ t s  đ ng P, khu ph  B, ấ ố ườ ố ph ng ườ P, Qu n ậ G,
Thành ph  H  Chí Minh (thu c th a đ t s  42, t  b n đ  s  63) đã đ cố ồ ộ ử ấ ố ờ ả ồ ố ượ

y ban nhân dân Qu n G c p Gi y ch ng nh n quy n s  d ng đ t,Ủ ậ ấ ấ ứ ậ ề ử ụ ấ
quy n s  h u nhà  và tài s n khác g n li n v i đ t s  CH07979 ngàyề ở ữ ở ả ắ ề ớ ấ ố
19/10/2012 cho ông(bà) Nguy n H u L - Nguy n th  N”.ễ ữ ễ ị

[4] Căn c  Đi u 33 Lu t hôn nhân và gia đình:ứ ề ậ

“1. Tài s n chung c a v  ch ng g m tài s n do v , ch ng t o ra,ả ủ ợ ồ ồ ả ợ ồ ạ
thu nh p do lao đ ng, ho t đ ng s n xu t, kinh doanh, hoa l i, l i t cậ ộ ạ ộ ả ấ ợ ợ ứ
phát sinh t  tài s n riêng và thu nh p h p pháp khác trong th i kỳ hônừ ả ậ ợ ờ
nhân, tr  tr ng h p quy đ nh t i kho n 1 Đi u 40 c a Lu t này; tài s nừ ườ ợ ị ạ ả ề ủ ậ ả
mà v  ch ng đ c th a k  chung ho c đ c t ng cho  chung và  tài s nợ ồ ượ ừ ế ặ ượ ặ ả
khác mà v  ch ng th a thu n là tài s n chung.ợ ồ ỏ ậ ả

Quy n s  d ng đ t mà v , ch ng có đ c sau khi k t hôn là tài s nề ử ụ ấ ợ ồ ượ ế ả
chung c a v  ch ng, tr  tr ng h p v  ho c ch ng đ c th a k  riêng,ủ ợ ồ ừ ườ ợ ợ ặ ồ ượ ừ ế
đ c t ng cho riêng ho c có đ c thông qua giao d ch b ng tài s n riêng.ượ ặ ặ ượ ị ằ ả

2.Tài s n chung c a v , ch ng thu c s  h u chung h p nh t, đ cả ủ ợ ồ ộ ở ữ ợ ấ ượ
dùng đ  đ m b o nhu c u c a gia đình, th c hi n nghĩa v  chung c a v ,ể ả ả ầ ủ ự ệ ụ ủ ợ
ch ng.ồ

3. Trong tr ng h p không có căn c  đ  ch ng minh tài s n mà v ,ườ ợ ứ ể ứ ả ợ
ch ng có đang tranh ch p là tài s n riêng c a m i bên thì tài s n đó đ cồ ấ ả ủ ỗ ả ượ
coi là tài s n chung.”ả

[5] Nh  v y,ư ậ  Nguy n H u L là ng i có quy n s  h u, quy n sễ ữ ườ ề ở ữ ề ử
d ng tài s n ½ giá tr  căn nhà  đ ng P, khu ph  B,  ụ ả ị ườ ố ph ng ườ P, Qu n ậ G,
Thành ph  H  Chí Minh ố ồ

[6]T  nh ng nh n đ nh trên, xét th y yêu c u c a ông ừ ữ ậ ị ấ ầ ủ Ph m Quangạ
S v  vi c xác đ nh quy n s  h u, quy n s  d ng tài s n trong kh i tàiề ệ ị ề ở ữ ề ử ụ ả ố
s n chung c a ông Nguy n H u L và bà Nguy n Th  N là có căn c  ả ủ ễ ữ ễ ị ứ ch pấ
nh n.ậ

3. V  l  phí gi i quy t vi c dân s :  ề ệ ả ế ệ ự

[7] L  phí gi i quy t vi c dân s  là 200.000 (hai trăm ngàn đ ng),ệ ả ế ệ ự ồ
ông Ph m Quang Sạ  ph i ch uả ị .

Vì các l  trên,ẽ

QUY T Đ NH:Ế Ị
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- Căn c  vào kho n 9 Đi u 27, đi m a kho n 2 Đi u 35, đi m nứ ả ề ể ả ề ể
kho n 2 Đi u 39, kho n 1 Đi u 149,  Đi u 367,  Đi u 371, và  Đi u 372ả ề ả ề ề ề ề
B  lu t t  t ng dân s  năm 2015;ộ ậ ố ụ ự

 - Căn c  vào Đi u 33 Lu t hôn nhân và gia đình năm 2014; ứ ề ậ

 - Căn c  Pháp l nh án phí, l  phí toà án;  ứ ệ ệ

1.  Ch p  nh n  yêu  c u  gi i  quy t  vi c  dân  s  c a  ấ ậ ầ ả ế ệ ự ủ ông  Ph mạ
Quang S.

Tuyên b  ố ông Nguy n H u L s  h u ½ giá tr  căn nhà đ ng P,ễ ữ ở ữ ị ườ
khu ph  B, ố ph ng ườ P, Qu n ậ G, Thành ph  H  Chí Minh ố ồ

 2. L  phí gi i quy t vi c dân s  ph i n p là 200.000 (hai trăm ngànệ ả ế ệ ự ả ộ
đ ng), ồ ông Ph m Quang Sạ  ph i ch uả ị , nh ng đ c tr  vào s  ti n t m ngư ượ ừ ố ề ạ ứ
l  phí dân s  s  th m mà ông ệ ự ơ ẩ Ph m Quang Sạ  đã n p là ộ 200.000 (hai trăm
ngàn đ ng) theo biên lai thu s  AD/2014/0009282ngày 26/4/2016 cu  Chiồ ố ả
c c thi hành án dân s  Qu n G – Tp.HCM. V y, ông  ụ ự ậ ậ Ph m Quang Sạ  đã
n p đ  l  phí dân s  s  th m.ộ ủ ệ ự ơ ẩ

Ông Ph m Quang Sạ , ông Nguy n H u L, bà Nguy n Th  N v ng m tễ ữ ễ ị ắ ặ
t i phiên h p đ c quy n kháng cáo quy t đ nh trong h n 10 ngày, k  tạ ọ ượ ề ế ị ạ ể ừ
ngày Quy t đ nhế ị  đ c giao ho c niêm y t h p l .ượ ặ ế ợ ệ

N i nh n:ơ ậ
- TAND TP.HCM;
- VKS ND Q.7;
- Chi c c THA DS Q.7;ụ
- Đ ng s ;ươ ự
- L u, h  s .ư ồ ơ

                 TH M PHÁNẨ

                      (Đã ký)

              Đinh H u Đ cữ ứ
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